ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH                            KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI NĂM
TRƯỜNG TH PHẠM VĂN HAI                                     	        NĂM HỌC: 2019 – 2020
      (Từ ngày 04/05/2020 đến 08/05/2020)
 
	Phụ huynh tải phiếu bài tập cho học sinh tham khảo kiến thức trong Sách giáo khoa và hoàn thành các bài tập. Gửi bài làm cho giáo viên bằng hình ảnh. Để giáo viên sửa, nhận xét và đánh giá kết quả học tập học sinh từng ngày trong thời gian các em học tập ở nhà. Trân trọng cảm ơn! Chúc các con học tập tốt!
	THỨ- NGÀY
	TIẾT
	MÔN
	BÀI DẠY
	HÌNH THỨC DẠY

	Thứ hai

04/ 05/2020
	1
	Tiếng Việt
	Kể câu chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia
https://studio.youtube.com/video/GCdGJjEJi8w/edit
	Phiếu bài tập
Xem Video

	
	2
	Toán
	Ôn tập về thể tích 
	Phiếu bài tập

	
	3
	Khoa học
	Chủ đề: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
https://www.youtube.com/watch?v=9zW5ghbhP_Y
https://www.youtube.com/watch?v=vN0bm3i7Gx4
	Phiếu bài tập Xem video

	Thứ ba

05/ 05/2020
	1
	Tiếng Việt
	Chính tả: Trong lời mẹ hát trang 146 SGK TV5 tập 2
	Sách giáo khoa

	
	2
	Toán
	Ôn tập chung
	Phiếu bài tập

	
	3
	Lịch sử
	Lịch sử địa phương
https://www.youtube.com/watch?v=HcZGfxkLwJk
	Xem video

	Thứ tư

06/ 05/2020
	1
	Tiếng Việt
	Tập đọc: Sang năm con lên bảy trang 149
 SGK TV5 tập 2
https://www.youtube.com/watch?v=vGHbxeF4Y4U
	Phiếu bài tập
Video hướng dẫn

	
	2
	Toán
	Ôn tập chung
	Phiếu bài tập

	
	3
	Địa lí
	Địa lí địa phương
https://www.youtube.com/watch?v=h-4xObML_nQ
	Xem video

	Thứ năm

07/ 05/2020
	1
	Tiếng Việt
	Chính tả: Sang năm con lên bảy trang 149
 SGK TV5 tập 2 (Cả bài)
	Sách giáo khoa

	
	2
	Toán
	Ôn tập chung
	Phiếu bài tập

	
	3
	Khoa học
	Chủ đề: Con người tác động đến môi trường như thế nào? 
https://www.youtube.com/watch?v=gJPw2-sWHdw
https://www.youtube.com/watch?v=_KlOIgUZwBg
	 Xem video

	
Thứ sáu

08/ 05/2020

	1
	Tiếng Việt
	Chính tả: Trẻ con ở Sơn Mỹ trang 166, 167
 SGK TV5 tập 2 (Cả bài)
	Sách giáo khoa

	
	2
	Toán
	Ôn tập chung
	Phiếu bài tập

	
	3
	Địa lí

	Ôn tập cuối năm 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4JeYcAFarc
	VIDEO

	
	4
	Khoa học
	Sự sinh sản và nuôi dạy con của chim, thú 
https://www.youtube.com/watch?v=Y50FmRYe9q4&t=33s https://www.youtube.com/watch?v=3h4UyzkIo_M https://www.youtube.com/watch?v=d3h7uPLMvJ4
	Phiếu bài tập
Xem video



                                
								Tân Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2020
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                 KHỐI TRƯỞNG     


        Dượng Thị Ngọc Phượng 				             Nguyễn Thị Phương Thảo

Hướng dẫn vào trang xem nội dung bài học:
- Vào trang Google Chrome – Copy và dán đường link vào trang Google Chrome
- Bài giảng của bài sẽ xuất hiện.
- Ví dụ: Vào trang Google Chrome – Coppy https://studio.youtube.com/video/GCdGJjEJi8w/edit
 (Kể chuyện Nhà vô địch – Câu chuyện sẽ xuất hiện- Học sinh chỉ click vào và xem.)


Tên:…………………………………		Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT
TẬP ĐỌC BÀI: SANG NĂM CON LÊN BẢY
Em hãy dọc thầm bài “Sang năm con lên bảy” trang 149 SGK TV5 tập 2. 
Xem video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=vGHbxeF4Y4U
Khoanh tròn vào chữ trước đáp án đúng (từ câu 1 đến câu 6 và câu 8)
	Câu 1: Các câu thơ sau nói lên điều gì?
“Giờ con đang lon ton
Khắp sân vườn chạy nhảy
Chỉ mình con nghe thấy
Tiếng muôn loài với con.”
A. Trẻ em thích chạy nhảy chơi trong sân vườn.
B. Tuổi thơ rất vui, rất đẹp.
C. Trẻ em có khả năng nghe được tiếng của muôn loài.
D. Trong thế giới tuổi thơ, chim, gió, cây và muôn vật đều biết nghĩ, biết nói, biết hành động như người.
Câu 2: Thế giới tuổ thơ thay đổi như thế nào khi ta lớn lên?
A. Mọi điều diễn ra ngược với thế giới tuổi thơ.
B. Khi lớn lên, các em sẽ nhìn nhận đời thực hơn, thế giới của các em sẽ trở thành thế giới hiện thực. 
C. Những câu chuyện cổ tích sẽ không còn nữa.
D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 3: Từ giã tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc ở đâu?
A. Trong chuyện cổ tích.		B. Trong gia đình.
C. Trong đời thật.			D. Cả 2 ý B, C đều đúng.
Câu 4: Để có được hạnh phúc, con người phải làm gì?
A. Chờ đợi sự giúp dỡ của tiên, phật,…. (các nhân vật siêu nhiên).
B. Ngồi đó không làm gì, chờ đợi sự may mắn.
C. Chờ đợi trúng số.
		D. Con người phải lao động bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình.
Câu 5: Dòng nào dưới đây chứa từ không đồng nghĩa với từ “trẻ em”?
A. Trẻ con, con trẻ, thiếu nhi.		B. Trẻ thơ, thanh niên, nhi đồng.
C. Con nít, trẻ ranh, nhóc con.	D. Tất cả ý trên đều sai.
Câu 6: Dấu ngoặc kép trong đoạn văn dưới đây có tác dụng gì?
Chị Chổi lại loẹt xoẹt quét qua. Mèo con nghĩ thầm: “Tại chị Chổi chị ấy sợ thằng chuột Cống quá đấy thôi, cũng như mình yếu bóng vía đến nỗi không kêu cứu được.”
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp hoặc ý nghĩ của nhân vật.		
B. Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.
C. Đánh dấu tên tác phẩm được dẫn.
D. Đánh dấu trước bộ phận được liệt kê.
Câu 7: Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép.
a. Mùa đông đến, ……………………………………………………………………………………….…
b. Một ngày nắng ấm bắt đầu, …………………………………………………………………………..…
c. Mùa xuân đã về, ........................................................................................................................................




Tên:…………………………………		Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2020
MÔN TOÁN

ÔN TẬP CHUNG
 	I. TRẮC NGHIỆM: 
1. Số thập phân gồm có ba mươi ba đơn vị, năm phần mười, năm phần nghìn viết là:
(kiến thức trang 37 SGK)
A. 30,505  		B. 30,55  		C. 33,505   		D. 33,55 
2. Tìm một số biết 25% của nó là 5. Số đó là:
	A. 20
	B. 12,5
	C. 0,2
	D. 1,25


3.  7,5  x  …  =  0,075. Số thích hợp diền vào chỗ chấm là:
A. 100		  B. 10		   	C. 0,1			D. 0,01
II. TỰ LUẬN: 
	Bài 1. Đúng ghi Đ sai ghi S							                                 
                     a. 38,7  x 0,1 = 387  ………….                              b. 8,4 : 4 = 2,1 ………..                                                                                                  

                     c. 4, 25 =  4      ………….                                d. 2,23 : 100 =  223  …………….
Bài 2.  Đặt tính rồi tính
	a. 25,78   +  196,85	       b.  207,1   –   84,79	     c. 58,02   x   6,05	          d. 1377   :   67,5
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3.  Tìm x							b. Tính giá trị biểu thức

  +   1,89   =   75,2  :  32						78,5 x 99 + 78,5	
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi 10,5 dm. Chiều rộng kém chiều dài  dm. Tính diện tích tấm bìa đó. 
Phương pháp giải: 
- Tìm nửa chu vi của tấm bìa để có tổng chiều dài và chiều rộng tấm bìa. 
- Xác định dạng toán (Tổng – hiệu)
[bookmark: _GoBack]- Tìm chiều rộng, chiều dài 
- Diện tích tấm bìa. (chiều dài x chiều rộng)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………


Tên:…………………………………		Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2020

MÔN ĐỊA LÍ 
BÀI: ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
Các em cùng xem video https://www.youtube.com/watch?v=h-4xObML_nQ
để nắm một số thông tin về địa lí địa phương nơi chúng ta sống nhé!
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